
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÔC GIA 
H Ồ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐÀNG CỘNG SÀN M Ệ T  NAM

Sổ.iỉc5£../KH-HVBCTT

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, CẶP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ ĐẠI HỌC

L CẨN CỨ XÂY DỤNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Quyểt định số 6591/ỌĐ-HVCTQG ngày 01 thảng 11 năm 201 s cùa 

Giảm đổc Học viện Chính trị Quốc cia Hồ Chí Minh về chửc nàng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức bộ mảy của Học viện Báo chi và Tuyên truyền;

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/20Í5 của Bộ trưởng Bộ giảo đục và 

Đảo tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, vêu cầu vè nâng lực nu\ 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp đổi với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 

và quy trình xây dụng, thầm định, ban hành chưong trình dào tạo trình độ đại học, thọc 

s£ tiến sĩ;

Thông tu 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành quy đinh về tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng chương trìrih đao tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Quyểt định số 2643/QĐ- HVBCTT ngày 29/04/2020 của Giảm đổc Học viện 

Báo chí vả Tuyên truyền ban hành quy trình xỗy dựng, rà soát, cộp nhột chương trình 

đào tạo.

n  MỤC ĐÍCH

Rà soát và đánh giá các chưong trình đào tạo ừình độ đại liọc, hình thức đảo tọo 

chính quy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo quy định tại Thông tư sổ 

07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2016 của Bộ GD&ĐT

Cập nhật vồ điểu chình chưong trình đào tạo phù họp với nhu cầu xỗ hội, xu thổ 

phát triển của ngành, góp phần nâng cao chát lượng đào tạo .đáp ứng tổt hon nhu cẲu

cịknguWJìíKLỵàjihà.tuyểnrìụng.------------- — ---------------------

HL NGUYÊN TẮC
Việc rà soát, đánh giá và cập nhật chưong trinh đào tạo phải đảra bảo tính khoa 

học, tính kế thừa của các chưong trình đào tạo hiện hành; cấu trúc của chuông trinh 

đào tạo phải đảm báo theo quy định chung của Trưởng.
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Nội dung công viộc 

Tổ chức hướng dân triến

T h ự c  Hiện

Tô chức hướng dân ixicn 

khai rà soát, đánh giả, cập nhật Trung tâm KT-

1 ' -------  1 k đ c l đ tCTĐT

TỒ chức rà soát, đánh giá 

2 ị và đề xuất cập nhật chương Các khoa/viện; ị 

trình đào tạo

- Trình Hội đông KH&ĐT 

thông qua các nội dung đề xuất 

3 Ị điều chinh;

Tổ chức hội đồng thẩm 

định độc lập (nếu cần thiết)

Tiêp thu và hoàn thiện 

CTĐT theo cảc góp ý cùa HĐ 

KH&ĐT, Hội đống thẩm định 

độc lập

- Cập ;nhật ,các nội dung cần 

điều chinh vào CTĐT

bộ môn

HĐKH&ĐT

Khoa

HĐKH&ĐT

HV

p h ầ m

^fhỉíĩg5/2Õ2Õ 

Tài liệu hướng dẫn xây 

dựng, rà soát, cặp nhật1 

CTĐT

Tháng 6/2020 

Kỷ yếu hội thảo/Biên bản 

họp Khoa mở rộng 

Tháng7/2Õ2Õ"

Phê duyệt/thẩm địi 

chương trình khung và Đé 

cương học phần

Các Khoa/Bộ 

môn

Tháng 7/2020 

Chương trình khung và Đỡ 

cương học phần hoẳu 

thiện

thổng Ti

- Trình Giảm đốc Học viện 

ra QĐ ban hành

Cập nhật ữên hệ 

QLĐT

Công bổ công khai trên 

công thông tin điện từ của Học 

viện

'rung tâm KT- 

KĐCLĐT 

Ban QLĐT

Tháng 8/2020 

Quyết định ban hàj 

CTĐT 

CTĐT được công bố công 

khai



IV . TỔ  C H Ứ C  T llự c  H IỆN

1. Trung tâm KT-KĐCLĐT

Xây dựng, phổ biến kế hoạch, vắn bản hướng dẫn rà soát, đánh giá, cập nhạt 

chương trình đào tạo. Tổ chức hướng dẫn cảc đon vị rà soát, cập nhật chương trinh đào 
tạo.

2. Các khoa đào tạo

Triển khai rà soát, đánh giả, cập nhật chương trình đào tạo: Tổ chức hội thảo/họp 

khoa mờ rộng lấy ý kiến các bên liên quan, đánh giá chượng trình đậo tạo hiện hành và 

đưa ra đề xuất cập nhật, bổ sung. Hoàn thiện chương trình đào tạo theo kiến nghị cùa 

Hội đồng Khoa học và đào tạo/Hội đồng thẩm định.

3. Ban Kế hoạch - tài chính

Chuần bị kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước

Công tác rà soát, đánh giá Ỵầ cập nhật chương trình đào tạo của Học viện là việc 

làm thường xuyên và có vai ứò quan ừọng trong việc hắng cao chất lượng đào tạo, 

nâng cao vị thể của Học viện ừong bối cành hội nhập quốc tế, Giám đốc yêu các đơn vị, 

cá nhân nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch, quy trình đề

Noi nhận:

-BanGiám đốc (để báo cáo);

- Các khoa, Ban QLĐT

- Lưu: VT, KT

«múi



HỢC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN Hà Nội, ngày Sỉ. tháng .5... năm <&ỠJữ

SỔ: ̂ Ố ^ÌT hD-HVBCIT-ĐT

IIƯỚNGDẪN
Rà soát, cập nhật chương trình đào tạo đại học

I. Căn cứ thực liiện ij

Luật Giáo đục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội ban i

hành.

Luật sá 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội ban hành Sừa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giảo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ;

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ hường Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy dịnh -vn Ifhnr hTpng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Thông tư số 04/2016/TT-BG DĐJ ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ G iáo........

dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 

đào tạo các ữình độ của giáo dục đại học;

Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/Ị0/2016 của Thù tướng Chính phủ phê 

duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam. . •

Thông tư số 22 /2017/TT-BGDĐT ngày.06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục m ở ngành đào tạo và đình chỉ 

tuyển sinh, thu hoi quyêt định mở ngành dào tạo trình độ đại học;

Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

n ọ c  VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



()uyẻ' dịnh aft 3777/QJ) HVIU.Tl o r  ng/iy I8/J0/20I7 của Giám đốc IIọc 
*J,,° luydn Iruy¿n bail liànli Quy định đảo tọo dại Học hộ chinh quy theo

nl’ Un chi của Học viộn Háo chí v/i Tuyftil (luyen;
- Gác chương trinh đào lẹo trinh dộ dụi học theo hộ thống Un chỉ hiện hảnh 

^  Học viện lỉáo chí vA Tuyôn truyền;
- a c  chương trinh dào tạo cùng ngÁnh hoặc ngành gAn của các trường dại 

ọc trong nước, các (nrùrng dại học nước ngoải;

- Găn cứ kết quả khảo sát nhu cảu tliực tiễn của xã hội đối với ngành nghe 
đâo tạo.

2. Oách tiếp cận xây dựng CTĐT

IIọc viện H err cản chuyên đổi cách tiếp cận xây dựng CTĐT lử íruyèn 
Ihổng cách liếp cận nội dung sang cách liếp cận dựa tren mục tiôu và CĐR. Theo 

cách tiếp cận nảy, viộc xác định CĐR cần dược tién hành trước, sau đó thiết kế 

chưorng trình dạy học (CTDĨI), bao gồm các hoạt dộng giảng dạy, học tập và Idem 

tra đánh giá. CĐR là mội hộ thổng phân cấp, với sứ mạng, tầm nhìn đại học ở vị trí 
đổu tiên, chuyển đổi thành mục tiẽu dào lạo ở cấp độ CTĐT, mục tiôu đó được 

chuyẻn thành Chuẩn đầu ra cấp CTĐT và cuối cùng là CĐR môn học.*i,r •

Hình 1. Mô líình xây dimg CTDT dựa trên CĐR

2



Nguyên tắc đảo tạo dựa theo Chuẩn đầu ra:

Tạp Lung vào năng lực/mục ticu/chuẨn đầu ra
2. iniet kế chưorng trình đạy học ngược:

3. Co sự tương thích định hướng giữa piàng dạy — học tập — Kiổm tra đánh giá và 
Chuẩn đầu ra (CĐR).

3. Cấu trúc chưong trình đào tạo

Các chương trinh đào tạo hiện hành tại Học viện Báo chí và Tuyên truyên 

được sàp xêp theo các nhóm ngành như sau:.

- N h ỏ m  n g à n h  K h o a  h ọ c  Mác -  L ê n i n :  Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, 

Kinh tế chỉnh trị.

- N h ó m  n g à n h  K h o a  h ọ c  c h ỉ n h  t r ị ' .  Xây dựng Đàng và  CíiiiiTx quyên i\iia  

nước, Quản lý nhà nựớc, Quan hệ quốc tế, Chính ừ ị học (chuyên nganh Quan ly  

hoạt động tư tường -  vănhoá, Văn hoá phát triên, Trụyên thông chính sách,"Quan iy  

xã hội, Chính trị phát triển, Chính sách công, Tu tưởng H ồ Chí M inh), Lịch sử  

(chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam), Quản lý công.

- N h ó m  n g à n h  B á o  c h í  -  T r u y ề n  t h ô n g :  Báo chí (chuyên ngành Báo in, Anh 

háo chí, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Quay phim truyền hình, Báo mạng điện 

tử), Quan hệ công chúng, Quàng cáo, Truyền thông đại chúng, Truyên thông đa 

phương tiẹn, i. ruycn mong c UGC Jc, Xuat oan.

- N h ó m  n g à n h  K h o a  h ọ c  x ã  h ộ i  và h à n h  vi: Kinh tế (chuyên ngành Quản lý
ị f ĩ r  t- 4 - í \  "V~ • í*í •. -  . • - ~
*****• ■• Ã ú . Li.\n  w  ÁẢ  I i ộ ĩ .

- Ngànn ÌNígốn n0ù' Anh.

Quy định cấu  trúc các chưorng ừ ình  đào Jtạo cụ thể  như.sau: 

a .  C h ư ơ n g  t r ì n h  đ à o  l ạ o  c ấ p  b ằ n g  đ ạ i  h ọ c  t h ứ  n h ấ t



N hỏm  ngành

Khối 
kiến thức

I K hoa học I 
M ác - 
L cnin

K hoa học 
ch ính  trị

Báo chí - 
Truyền 
thông

I K hoa học I 
xã hội và  
hành vi

Ngôn 
ngữ Anh

I. Kiền thức giáo dục
I đ ạ i ctrong___________ _ _
1.1. Khoa học Mác - 
Lênìn, Tic ttrỏng IỈỒ Chí 
Mình

48-51 48-51 48-51
48-51 48-51

15 15

1.2. Khoa hoc xã hôi và 
nhăn văn 
Băt buộc

15-18 15-18

Pháp luật dại cuông

Tự chọn

1.3. Toán và khoa hoc tự 
nhiên
Tin học ứng dụng

1.4. Ngoại ngữ
2. Kiến th ức giáo dục 
chuyên nghiệp ..... * *

3-6 3-6

15 15

2.1. Cơ sở ngành
D 2Cạ r-Băt buộc

-29*82. J  ,.3SA1

18 18
12

Tự chọn
12

6/18
2.2. Kiên thức ngành 
Băí buộc

6/18

■ 2

13 13 \

3-6 3-6

1 5 15

79-82 79-82

18 18
1 2 1 2

6/18 6/18

13

17-20 17-20 17-20

3-6

15

82-85

18
•  12
6/18

2.3. Kii 
(nếu có)
r%  31 L - í .

Kiên thức bỗ trợ  j

Băt buộc
Tự chọn

T ĩ -2.4. Kiền thức chuyên 
ngành_________ <=30 <=30 <=30 '=30 1=30
Bắt buôc
Tự chọn
T hực tập cuỏi khóa
Khóa Iưận/Học phân thay 
thế khóa luận __________ 6
Toàn khóa 130 130 130 130 133

4



<4> b á n g t ọ>

Khố^ \ ì % ó m n g à n h  

kiến thửc

Khoa học 
Mác - 
Lén in

Khoa học 
chính ừị

Báo chí - 
Truyền 
thông

Khoa học 
xã hội vả 
hành vi

Ngón 
ngữ Anh

Khoa học Mác - LêmrC 
J[lU ườngH ồ Chí Minh 10 10 10 10 10

^ lè n  thức giáo dục 
chuyên nghiép • 58 58 58 58 60

_Toàn khóa 68 68 68 68 '• 70

4. Nguyên tắc chung

- Xác định rõ ràng mục tiêu CTĐT sao cho phù hợp với sứ mạng, tắm nhìn 

cùa Học viện BCTT, phù hợp với mục tiêu cùa GDĐH được quy định tại Luật 

GDĐH, phù họp với nhu cầu của xã hội và các bên liên quan.

- Việc đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo bảo đảm khả năng liên 

thông, chuyển đổi thuận lợi nhất giữa các ngành ừong Học viện, đảm bảo tính thông 

nhất về chương trinh giữa đào tạo trinh độ đại học cấp bằng thứ nhất và cấp bằng 

thứ hai, giữa chương trình chính quy tập trung và chương trình hệ vừa làm vừa học.

- Chương trinh đào tạo nhóm ngành Khoa học chính trị cần bám sát chương 

trình cao cấp lý luận chính ừị hiện hành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh, thể hiện chủ yếu ở khối Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

- Các học phần thuộc Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp có thời lượng tự 3 - 

5 tín chì (trừ học phần Thực tế chính tr ị-x ã  hội, Kiến tập nghề nghiệp). Trường 

hợp đặc biệt cần tồ chức giảng dạy học phần thuộc Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp có thời lượng 2 tín chi sẽ do -Chủ .tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học 

viện quyết định.

- Đảm bảo thực hiện các học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm có:

+ Giáo dục the chất, Giáo dục quốc phòng - tổng 12 tín chỉ. Sinh viên hoàn 

thành-số -tín-ehl-nảy-s ẽ-d ược cắp chửng- c h i i  à~diềư-kiệrrđề~xét-tốt ngli iệp không" 
tính vào chương trình đảo tạo.

+ Môn Pháp luật đại cương (theo Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 

20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đê án “Nâng cao chất lưọng công 

tác phổ biên, giáọ dục pháp luật trong nhà trường” và Quyết định số 3957/QĐ-

5



lkĩn»M*itf,Ay ?*A>/20I7 cửu no miiVitp. nộ Cltón dục vA ỉ)Ao lụo l)i,n lỉàníl 11 i i } ^ ]

tiOp lụo niên khui thục hiện oè An "NAng cnn cliAl liryrnf» ('onl' 1,10 n’
dụo phAp h»Ặt trong nhft nuông" đén nỉUu 2071.

■ ĐAi vái một sổ học phAn dồng thời có trong chương trình đảo tạo cua nhicu 

ng&nh/chụyen ngành, cần nghiôn cứu đẻ cốu trúc một cách hợp lý nhằm đảm bảo 
thuẬn loi cho qui trình tồ chức triền khai hoạt động dào tạo trong toàn trường.

- Tông khôi lượng phần kiến thức chuyên ngành tối đa 30 tín chỉ;

- Cảc học phần tự chọn chiếm tỉ lệ tối thiểu 30% chương trinh toàn khóa, 

trong đổ: Học phần Thục tế chỉnh tr ị-x ã  hội, Kiến tập nghề nghiệp dược tính là học 

phân tự chọn thuộc khối kiến thức ngành; Học phần Thực tập cuối kho Ị, Khoá 

luận/Học phân thay thế khoá luận được tinh là học phần tự chọn thuộc Kiến thức 
chuyên ngành.

+ Khi xây dựng“hệ thống các học phàn tự chọn cần đáp ứng mục tiêu phân 

hóa và chuyển đổi linh hoạt giữa các ngành học trong đào tạo, đáp ừng nhiều đối 

tượng khac nhau khi thực hiện cùng một chương trình. Ví dụ: khi xây dựng chưorng 

trinh Chính trị phát triển phải đáp ứng 2 mục tiêu cho đầu ra, một ỉà, sinh viên tốt 

nghiệp có thể là cán bộ chuyên sâu cho ngành Chính trị học, đáp ứng cả nhu càu 

giảng dạỵ vả nghiên cứu và hai lẳ, đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ hoạt động thực 

tiên trong hệ thống chính trị các cấp. Nội dung tự chọn cần được thiết kế cho phép 

đáp ứng sự khác biệt giữa 2 đối tượng này (lưu ý đến việc thiết kế các học phần tự 

chọn gắn vói hoạt động thực tiễn của địa phương, đảm bảo phù hợp khi triển khai 

đào tạo hệ vừa làm vừa học).

+  Cần thiết kế các học phần tựuchọn theo- nhóm 2 hoặc 3 học phận tùy theo 

' nội dung. Phải có nhiều nhóm học phần tự chọn dựa trên cơ sờ chương trịnh qui 

định nguyên tắc thay thế hay chuyển đổi giữa các nhóm học phần (được xem là 

tương đương hoặc mỗi nhóm học phần này có thiên hướng về một lĩnh vực khác mà 

sính viên quan tâm và họ có thể chuyển đồi một cách thuận lợi về sau). Ví dụ: có 5 

nhóm4i9c-phẩn-tự-Ghọn-là-nhóm.4r-ỊIrTIIr rV và V^-Ghương-trình-phải-quldỊnh rõ 

sinh viên được quyển chọn 1 trong 2, hoặc 1 trong 3, hoặc 2 trong 5 nhỏm học phần 

có trong chương trình ...tùy theo ngành đào tạo mà sinh viên đã đăng kí. số  học 

phần đổ chọn tối thiểu phải gấp 3 lần số học phần cần chọn. Học phần tự chọn cân 

ưu ticn các học phần đang được tổ chức giảng dạy tại Học viện, đã có giàng viên
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thề kế aề CUO"8 bài G'ànE NỈU đưa ho« phán mói, cần chi rõ có
thừa giáo trình cùa cơ sở đâo tạo nào.

J ni hnh hệ thong trong thiết kc các học phần IV chọn. Ví dụ:
ạo chuyên ngành C hinh trị phát triển, ở kiến thức ngành tự chọn dược 

theo 2 nhóm tương ứng với 2 dịnh hướng đầu ra thỉ kiến thức chuyên ngành 

ự chọn cung cân được thiết kế theo ?. định hướng tương tự và đảm bảo sự tiếp nối, 

hen ket logic với các học phần tụ chọn thuộc kiến thức ngành.

5. Tô chức thực hiện

* Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện chịu trách nhiệm:

- Chỉ đạo toàn diện, hướng dẫn các nhóm ngành, khoa, bộ môn thực hiện 

nhiệm vụ đổi mới, hoàn thiện chương trình;

- Phân nhóm các chương trình đào tạo theo các nhóm ngành;

- Xác định khối lượng kiến thức toàn khóa cho các nhóm ngành, phân bổ số 

tín chi cho từng khối kiến thức thuộc chương trình đào tạo, tỷ lệ các học phần tự 

chọn trong tổng số tín chi toàn khóa;

- Xác định chương trình khung đào tạo thuộc Khối kiến thức giáo dục đại 

cương của tất cả các ngành/chuyên ngành gồm: số học phần, số tín chỉ cho từng học 

phần, khoa chịu trách nhiệm giảng dạy học phần.

+ Kiến thức Mác - Lênin, Tư tường Hổ Chí Minh được quy định gồm 15 tín 

chì đối với nhóm ngành Khoa học chính trị, 13 tín chi đổi với các nhóm ngành còn

lại. ' __________________________

+ Kiển thức Khoa học xã hội và nhân văn phần bắt bụộc, Toán và Khoa học

tự nhiên, Ngoại ngữ: thực hiện- chung trong toàn Học viện; ......... .. ■ •

+ Kiến thức Khoa học xã hội và nhân văn phần tự chọn: thiết kế thành các 

nhóm học phần phù họp với định hướng cùa các nhóm ngành.

- Bám sát Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 

các trình độ của giáo dục đại học để thẩm định, nghiệm thu.

------- iL-JTr-ung-témHíTHỈĐGLĐHchỉMrtrphviHvọy-vởirvác-klĩoa đào~tạo~tìĩE

từng nhóm ngành: Thống nhất xác định chương trình khung đào tạo của nhóm 

ngành (kiến thức cơ sở ngành), cụ thể như sau:

- Xác định ti lệ số tín chi bắt buộc - tín chỉ tự chọn trong kiến thức cơ sờ
ngành;
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r
lòn h\H' phàn, sA tín t hi eùu f(W’ lu.K' 

bu\V, khoa rhịti tiAeh nlùộm p.iAng clụy họt

npAnli giong nhau phần kiổn llu'rc ro stV np.Anli hắt buộc.
- Tổn học phần, sổ tín chỉ rùa cAc học pliÃn thuộc kién thưc cơ íỉở npmih lự

cỉỉon, khoa chịu tnlch nhiộm gi Ang dạy học phần, CAc học phồn ty  chọn dược thiẻt 

kẠ thành cảc nhóm học phần định hướng theo ngAnh.
* ỉỉộ i đồng Khoa học 1VỈ Dào tạo các khoa'. Thổng nhốt xác d|nh chircmg 

trinh khung dào tạo của ngành (kiổn thức ngủnh, kiến thức bổ trỢ, kién thức chuyôn 

ngành), cụ thể như sau:

- Xác định ti lộ số tín chỉ bát buộc - tín chỉ lự chộn trong kiến thức ngành, 

kién thức bổ trợ (néu có), kiến thức chuyên ngành;

- Tón học phần, số tín chì của các học phần thuộc kiến thức ngành bắt buộc, 

khoa chịu trách nhiệm giảng dạy học phần. Các chuyên ngành -trong cùng một 

ngành phải giống nhau phần kiến thức ngành bắt buộc.

- Tên học phần, số tín chỉ của các học phồn thuộc kién thức ngành tự chọn, 

khoa chịu trách .nhiệm giảng dạy học phần. Các học phần tự chọn được thiết kế 

thành các nhóm học phẩn định hướng theo chuyên ngành. \
Tất cả các chương trình đều phải được Hội đồng Khoa học' và Đào tạo cấp 

khoa tổ chức nghiên cứu, thầm định và thông qua (có biên bản chi tiết các buổi họp 

quyết định thông qua). Hội đổng Khoa học và Đ' rr .viện tổ chức thẩm định,

thông qua và trinh Giám đốc Học viện ban hành,

N ơi nhận :
- Ban Giám đốc Học viện (để b/c);
- Các đơn vị (để thực hiện);
-  Lưu: VT, ĐT.
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M Ằ U C T luoN„
Kèm ¡7, RÌN|Ị khungBAnr.

. S S ỉ i ỉ Ọ  DAIỊỊOC
Gl(ini <ỊẬC J ỉ h. .  ị /  c IT-DTngậy ... ..thcìnỊ'....nủm...

1 '< ? c V J Ệ N «  ỈÌNỊ, TK| 0 , ^ ,d0 cW ™ " S *  - o S

nẢNc; CỘNG SÀN VIỆT NAM
H ỏ  c n  V RIQUÓCGIA  

H >c V I Ệ N B ^ I ^ ^ '
______ U\ ÊN truyền

/»_„ . , c h ư ơ n g  1 r ịn ii  ĐÀO TẠO
í / ìcopuyêtđịnh số ... ngày ...tháng...năm... cùa

__ . ĩla,tl đôc Học viện Bảo chi và Tuyên truyền )
Cơ sở giảo dục:
Chưng nhận kicm dịnh chất lượng giáo dục:
Tcn vàn băng:
Tcn chương trình:........................................
Trình độ đao tạo:.... ............ ........................
Ngành dào tạo: ..................................; Mã số:......................

1. Mục ticu
- Mục tiêu chunệ
- Mục ticu cụ thể: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí làm việc sau tốt nghiệp, 

trinh độ Ngoại ngữ, Tin học,...
2. Căn cử xây dựng chựoỊỊg trình
- Các chương trinh ổào~tạo~trong nuóc vả quốc té được sử dụng đê tham khảo
- Các ván bản pháp lý
3. Chuần đầu ra
3.1. Kiến thức
3.2. Kỹ năng
3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

TÍ. Thời^ian^íàơ tạo----- ----  '
5. Khối lượng kiến thức toàn khoá
6. ỉ)ối tuTọmg, tiên chí Tuyển sinh
7. Quy trình đào tạo, điếu kiện tốt nghiệp
8. Cách thức «lánh giá
9. Nội dung chưomg trình

TT Mã học 
phần

Hoe
phan

Nôi dung cần đạt đưọ‘c 
của từng học phần 

(tóm tắt)

Khối Iưọng kiến thức 
(LT/TH/Tựhọc)

Ghì
chủ

T T Kiến thức cỉáo duc đai cuong (48 -5 1  tín chỉ)
1.1. Khoa học Mác - Lênin, Tư tưâtĩg Hồ Chỉ 
Minh

15 (13)

Triết học 
Mác - 
Lénin

4(3,0: l,0)/3(2,0:1,0) •

»•»t > Kinh tế 1 .3(2,0:1,0)
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__ ___-____ Líí_____ ị_____ .u— -----------1—
2. Kiến thức giáo dục chuyền nghiệp (79-82 tín chì)
«■» f »r?<* r  * '  »

---- 7------- :---------- ----u--
i?ổ/ Zw<5c .

1Xựchạn_ _____ __________________ __  1_

M 1
1

u . ___ ______ í
•

í / Ztô/ 1 1
1

—  L_ • •

r r
1 Tự chọn

• • •  • • • • •

LU Thực té I 
chính trị 1 
- xã hội 1 (2) ịto Kiên tập 
nghề
nghiệp 1

2

Lế--*- Kiẽn thứ c bố trơ  1
.
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Ị (n)u »\*>
/ Ị RÍ: V

ỉ .........
1 Ị 7ự chọn

r i —  ........
f Kiỉtt lỉttb? chuịỳn ngành (tỏi đa .'0 tín chỉ)

R)ỉ hnậc
ị : . .....

1 _ t . . : . : :
1 ĩ'ự chọn N ••

Ị 1
1 t .

Thực tập
cuối
khỏa

3 -

1

o- 
'<o

*
$

4
 «

 
w

6

►

10. Ma trận kỹ năng

STT 1 Mã học 
phần

Tên học phần
PLOs

1 2 3 4 5 6 7 8
_ 1 __ JKÌêníhirC£Ìáo dụcđại cưong--------------- H H — — ——— — —

ĩ - L - '
2- M M • •
3 H H
4 ...

Mức độ đóng góp của khối kiến thức với CĐR chuông trình 
H -  mức độ dóng góp cao (Trong đó các CĐR cìta học phần gần (rùng vói CĐR của 
chương trình)
M -  mức độ đóng góp trung bình (Học phân gỏp phần phát triền một vài khia cạnh 
của CĐR chương trình thông qua các hoạt động thực hành)
L — mức độ đóng góp thấp (Học phản giới thiệu các kiển thức nền tầng nhưtĩg
người học chưa được thực hành các kỳ nàng)

. . »
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U . H i r t n g d ỉ n , ,

" ỉ r “ - ' “ « r r
Illê hiện các học „hV '

học phần tiôn x . ^ianfi uạy trong mỗi học kỳ, thứ tự các học phần, các
W ê t, học phẩn song hành.

Học kỳ
S T T M a HP Tên IIP . Số tín chỉ

•

11.2, Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình
11.3. K ế hoạch điều chinh chương trình.

G IÁM ĐÓ C
(ký íèn, đóng dấu)


